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XÃ MƯỜNG KIM

XÃ TÀ HỪA

XÃ TÀ HỪA

TỈNH SƠN LA

XÃ MƯỜNG CANG

BẢN PÁ KHOANG

BẢN HUỔI BẮC

BẢN PU CAY

BẢN CHÍT

BẢN PÁ KHÔM

Đi
xã

Tà
Hừ

a

Đ
i x

ã
Tà

Hừ
a

Đi tỉnh Sơn La

BT Bến thủy nội địa

CAN An ninh

CLN Cây lâu năm

CNK Chức năng khác

CQP Quốc phòng

CXTT Cây xanh thể thao

DCH Chợ

DNL Đất năng lượng

DRA Bãi thải, xử lý chất thải

DGT Giao thông

OM Đất ở mới

TH Trường học

TMD Thương mại, dịch vụ

TL Thủy lợi

TSC Trụ sở cơ quan

DVH Cơ sở văn hóa

HẠNG MỤC QUY HOẠCHKÝ HIỆU

HNK Cây hàng năm

NSH Nước sinh hoạt
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ĐẤT TRỒNG TRỌT KHÁC

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

ĐẤT TRỒNG LÚA

ĐẤT SÔNG NGÒI, KÊNH RẠCH,
MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG

ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT NGHĨA ĐỊA

ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

ĐẤT Ở

ĐẤT CÂY XANH, THỂ THAO

ĐẤT CÔNG CỘNG

TRỤ SỞ UBND XÃ

TRẠM Y TẾ

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

TRƯỜNG THCS

TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRƯỜNG MẦM NON

NHÀ VĂN HÓA

SÂN THỂ THAO

NGHĨA ĐỊA

CẦU

ĐƯỜNG GIAO THÔNG
LIÊN XÃ

KÊNH, MƯƠNG

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

RANH GIỚI KHU TRUNG TÂM

ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC CÁI
VÀ GHI CHÚ ĐỘ CAO BÌNH ĐỘ

ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC CON

ĐIỂM ĐỘ CAO

ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC

ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH

HIỆN TRẠNG NGẮN HẠN DÀI HẠN

ĐẤT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

ĐẤT XÂY DỰNG CHỨC NĂNG KHÁC

Trụ sở UBND xã

ghi chó:

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

Trạm y tế xã
Nhà văn hóa xã
Trường mầm non xã Pha Mu
Trường tiểu học và THCS xã Pha Mu

Bến thủy nội địa

ĐƯỜNG GIAO THÔNG
XÃ

ĐIỂM TẬP TRUNG CTR

ĐẬP NƯỚC

TRẠM HẠ THẾ

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

1

ĐƯỜNG GIAO THÔNG
QUY HOẠCH

RANH GIỚI TỈNH

RANH GIỚI HUYỆN

RANH GIỚI XÃ

ĐƯỜNG ĐIỆN 220V

1

2

3
4

5

6
7

Nhà văn hóa bản Huổi Bắc
Nhà văn hóa bản Chít

8

Nhà văn hóa bản Pá Khôm
Điểm trường mầm non bản Pá Khôm

9
10

Điểm trường tiểu học bản Pá Khôm
Điểm trường tiểu học bản Pá Khoang

11

12

Nhà văn hóa bản Pá Khoang
Công an xã Pha Mu

13

14

Chợ xã Pha Mu
Sân vận động xã

15

17

16 Nhà văn hóa bản Pu Cay
17 Đất xây dựng các chức năng khác

16

Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ
phát triển kinh tế nông thôn

Ghi chú:

Khu vực phát triển thủy sản lòng hồ
kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm,...

RANH GIỚI KHU CHỨC NĂNG

Khu vực phát triển thủy sản lòng hồ
kết hợp du lịch sinh thái, trải nghiệm,...

LUA
7,00

CLN
103,26

CLN
103,26

CLN
103,26

CLN
103,26

30,0
NNK

0,40
TYT

DVH
0,60

DVH
0,60

DVH
0,60

DVH
0,60

0,60
DVH

0,22
DCH

DRA
0,13

2,00
CN

CNK
0,70

0,08
CNK

8,50
TMD

4,00
OM

0,07
TH

0,09
TH

1.519,5
RSX

1.519,5
RSX

4,00
OM

0,30
NT

1.519,5
RSX

1.519,5
RSX

0,50
NT

5,00
OM

0,05
TVT5,00

OM

4,41
OM

0,15
TH

5,00
OM

4,00
OM

1.519,5
RSX

1.519,5
RSX

0,18
TH

1,44
TH

2,00
OM

4,41
OM

1.519,5
RSX

0,50
OM

0,06
DTT

5,00
OM

1.519,5
RSX

5,00
OM

5,00
OM

5,00
OM

5,00
OM

RSX
1.519,5

RSX
1.519,5

CXTT
1,20

BT
1,50

0,14
CAN

0,30
NSH

0,30
NSH

0,30
NSH

0,30
NSH

5,00
CQP

TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ PHA MU, HUYỆN THAN UYÊN

TÊN BẢN VẼ: BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 1
2


